	UBND TỈNH NINH BÌNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ TÀI CHÍNH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:       /STC-GCS
	Ninh Bình, ngày    tháng 6  năm 2014

	v/v triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi
	


Kính gửi: Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính
Thực hiện Văn bản số 156/CQLG-NLTS ngày 17/6/2014 của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, đăng ký giá, giá bán lẻ khuyến nghị. Sở Tài chính đã có văn bản huớng dẫn giá bán tối đa, đăng ký giá các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Sở Tài chính hệ thống thông tin giá bán tối đa, đăng ký giá các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các tổ chức, cá nhân đã đăng ký và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở (Có phụ lục kèm theo).
Sở Tài chính trân trọng báo cáo./.

	   Nơi nhận:



 
 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu VT, GCS (NA, 03).                                                                      


	KT GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

       Phạm Văn Tài


BẢNG ĐĂNG KÝ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM 
DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC SƠN
	STT
	Tên sản phẩm
	Quy cách
	ĐVT
	Mức giá đăng ký (đã bao gồm VAT) (đồng)

	1
	Nan 1 BL NWBO19-4-S
	800g
	Hộp
	340.700

	2
	Nan 2 BL LEB01A-2
	400g
	Hộp
	193.000

	3
	Nan 2 BL LEB01A-2
	400g
	Hộp
	346.000

	4
	Nan Pro 3 leb047
	900g
	Hộp
	352.300

	5
	Lactogen 3

Lcomfortis

Goldleb105
	900g
	Hộp
	238.400

	6
	Imp Friso Gold 1
	400g
	Hộp
	213.000

	7
	Imp Friso Gold 1
	900g
	Hộp
	441.000

	8
	Imp Friso Gold 2
	900g
	Hộp
	434.000

	9
	Imp Friso Gold 3
	900g
	Hộp
	396.000

	10
	Imp Friso Gold 3
	1500g
	Hộp
	597.000


BẢNG ĐĂNG KÝ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM 
DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH XNK TCMN ĐÔNG THÀNH
	STT
	Tên sản phẩm
	Quy cách
	ĐVT
	Mức giá đăng ký (đã bao gồm VAT) (đồng)

	1
	Enfagrow 4 Vani
	650g
	Hộp
	245.000

	2
	Enfamil A+1 (0-6t)
	400g
	Hộp
	215.000

	3
	Enfamil A+2 (0-6t)
	400g
	Hộp
	215.000

	4
	Enfagrow3 Vani B-Glucan
	400g
	Hộp
	197.000

	5
	Enfagrow 4 Vani B-Glucan
	400g
	Hộp
	167.000

	6
	Enfamil A+2 (6-12)
	900g
	Hộp
	406.000

	7
	Enfagrow 4 Vani 
	900g
	Hộp
	335.000

	8
	SB 4,5,6 Dutch Lady Gold
	900g
	Hộp
	245.000

	9
	Dutch bady Gold step 2 
	900g
	Hộp
	299.000

	10
	Dutch bady Gold step 1
	400g
	Hộp
	154.000

	11
	Dutch Lady Gold step 1
	900g
	Hộp
	304.000

	12
	Nest Nan Gro 3 probiotics
	900g
	Hộp
	384.000

	13
	Nest Nan Kid 4 probiotics
	900g
	Hộp
	370.000

	14
	Pre Nan 
	400g
	Hộp
	226.000

	15
	Nan AL110
	400g
	Hộp
	172.000

	16
	Abbott grow 1 
	400g
	Hộp
	160.000

	17
	Abbott grow 2
	400g
	Hộp
	156.000

	18
	Abbott grow 4
	400g
	Hộp
	145.000

	19
	Abbott grow 2
	900g
	Hộp
	312.000

	20
	Abbott grow 1 
	900g
	Hộp
	328.000

	21
	Similac Gain IQ 
	400g
	Hộp
	236.000


BẢNG ĐĂNG KÝ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM 
DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG THỊNH

	STT
	Tên sản phẩm
	Quy cách
	ĐVT
	Mức giá đăng ký (đã bao gồm VAT) (đồng)

	1
	Similac GainPlus IQ (Với Intelli-Pro)
	900g
	Lon
	405.000

	2
	Similac GainPlus IQ (Với Intelli-Pro)
	1,7kg
	Lon
	692.000

	3
	Grow G-Power vanilla
	900g
	Lon
	360.000

	4
	Grow G-Power vanilla
	1,7kg
	Lon
	610.000

	5
	Abbott Grow 3
	900g
	Lon
	258.000

	6
	Abbott Grow 1
	400g
	Lon
	148.000

	7
	Abbott Grow 1
	900g
	Lon
	308.000

	8
	Abbott Grow 2
	400g
	Lon
	145.000

	9
	Abbott Grow 2
	900g
	Lon
	293.000

	10
	Abbott Grow 3
	400g
	Lon
	127.000

	11
	Abbott Grow 4 (Với DHA)
	400g
	Lon
	141.000

	12
	Abbott Grow 4 (Với DHA)
	900g
	Lon
	295.000

	13
	Abbott Grow 4 (Với DHA)
	1,7kg
	Lon
	511.000

	14
	Similac Newborn IQ (với Intelli –Pro)
	400g
	Lon
	247.000

	15
	Similac Newborn IQ (với Intelli –Pro)
	900g
	Lon
	514.000

	16
	Similac Gain IQ (với Intelli –Pro)
	400g
	Lon
	242.000

	17
	Similac Gain IQ (với Intelli –Pro)
	900g
	Lon
	505.000

	18
	Similac GainPlus IQ (với Intelli –Pro)
	400g
	Lon
	199.000

	19
	Grow G-Power vanilla
	400g
	Lon
	178.000

	20
	Similac GainKid IQ (với Intelli –Pro)
	400g
	Lon
	201.000

	21
	Similac GainKid IQ (với Intelli –Pro)
	900g
	Lon
	415.000

	22
	Similac IQ 
	59ml
	Chai
	13.000

	23
	Grow Advance vanilla
	115ml
	Hộp
	8.300

	24
	Grow Advance Chocolates
	115ml
	Hộp
	8.300

	25
	Grow Advance vanilla
	180ml
	Hộp
	14.000

	26
	Similac Neosure IQ
	370g
	Lon
	237.000

	27
	Similac Neosure IQ
	900g
	Lon
	534.000

	28
	Similac Neosure IQ
	59ml
	Chai
	11.000

	29
	Similac Total Comfort 1
	360g
	Lon
	264.000

	30
	Similac Gain Total Comfort 
	360g
	Lon
	260.000

	31
	Similac Gain Total Comfort 
	820g
	Lon
	562.000

	32
	Gain Plus Total Comfort 
	360g
	Lon
	241.000

	33
	Gain Plus Total Comfort 
	820g
	Lon
	543.000

	34
	Similac Special care 24
	59ml
	Chai
	11.000

	35
	Similac Special care 30
	59ml
	Chai
	14.000

	36
	Similac Special care 24 HP
	59ml
	Chai
	14.000

	37
	Similac Human Milk
	0,9g
	Gói
	10.000

	38
	Alimentum
	400g
	Lon
	337.000

	39
	Similac Spit – up Relief IQ
	375g
	Lon
	277.000

	40
	Similac Isomil IQ 1
	400g
	Lon
	277.000

	41
	Similac Isomil IQ 2
	400g
	Lon
	277.000

	42
	Similac Isomil IQ 3
	400g
	Lon
	255.000


